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        BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục I

HƯỚNG DẪN KHAI CHỈ TIÊU THÔNG TIN HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN QUA CỤM CẢNG CONTAINER KHU VỰC CÁI MÉP
(Ban hành kèm Thông tư số         /2024/TT-BTC ngày        tháng      năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
1. Mẫu số 01: Chỉ tiêu thông tin khai báo đối với tờ khai vận chuyển
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bảng mã

	A
	Thông tin chung 
	

	1.1
	Phân loại xử lý
	Nhập mã “1” sau để thực hiện mục đích khai báo: Khai tờ khai vận chuyển
	X

	1.2
	Số tờ khai vận chuyển
	Hệ thống tự động cấp số tờ khai vận chuyển sau khi người khai hải quan hoàn thành việc khai báo theo quy định 

* Lưu ý: Cơ quan Hải quan và các cơ quan khác có liên quan sử dụng 11 ký tự đầu của số tờ khai. Ký tự thứ 12 chỉ thể hiện số lần khai sửa đổi, bổ sung
	

	1.3
	Loại hình vận chuyển
	Nhập mã loại hình vận chuyển (loại hàng hóa được vận chuyển) gồm một trong các trường hợp sau:

“NK” Nhập khẩu 

“XK” Xuất khẩu
“QC” Quá cảnh
 “TC” Trung chuyển

* Lưu ý: Loại hình vận chuyển khác nhau thì phải khai trên các tờ khai vận chuyển khác nhau
	X

	1.4
	Cơ quan Hải quan 
	Hệ thống tự động cập nhật mã và tên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép
	X

	1.5
	Người khai hải quan
	(1) Nhập mã số thuế của người khai hải quan

(2) Hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ (gồm: tên thành phố/quận/huyện/khu vực/đường và số nhà/tòa nhà, số điện thoại, hộp thư điện tử, số fax nếu có) dựa theo mã số thuế của người khai hải quan đã nhập
* Lưu ý: Trường hợp mã số thuế của người khai hải quan chưa được đăng ký trên hệ thống, người khai hải quan nhập đầy đủ các thông tin có liên quan
	

	1.6
	Người vận chuyển
	(1) Nhập mã số thuế của người vận chuyển

(2) Hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ (gồm: tên thành phố/quận/huyện/khu vực/đường và số nhà/tòa nhà, số điện thoại, hộp thư điện tử, số fax nếu có) dựa theo mã số thuế của người vận chuyển
* Lưu ý: Trường hợp mã số thuế của người vận chuyển chưa được đăng ký trên hệ thống, người khai hải quan nhập đầy đủ các thông tin của người vận chuyển
	

	1.7
	Loại phương tiện vận chuyển
	Nhập một trong các mã loại phương tiện vận chuyển hàng hóa gồm:

“OTO”: Ô tô

“XCD”: Xe chuyên dùng

“PTT”: Phương tiện thủy nội địa (Sà lan, tàu thuyền)
	X

	1.8
	Thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển
	Khai thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển theo định dạng ngày/tháng/năm và giờ (nếu có)

* Lưu ý: Ngày dự kiến bắt đầu vận chuyển khai báo phải nằm trong khoảng thời gian đăng ký tính từ ngày hiện hành theo hệ thống
	

	1.9
	Thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển
	Khai thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển theo định dạng ngày/tháng/năm và giờ (nếu có)

* Lưu ý: Ngày dự kiến kết thúc vận chuyển khai báo phải trùng hoặc sau ngày dự kiến bắt đầu vận chuyển
	

	1.10
	Địa điểm hàng hóa vận chuyển đi 
	(1) Nhập mã cảng nơi hàng hóa vận chuyển đi (địa điểm xuất phát) 

(2) Hệ thống tự động xuất ra tên cảng tương ứng với mã cảng đã nhập

* Lưu ý: Tham khảo mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên website: www.customs.gov.vn
	X

	1.11
	Địa điểm  hàng hóa vận chuyển đến 
	(1) Nhập mã cảng nơi hàng hóa vận chuyển đến (địa điểm đích) 

(2) Hệ thống tự động xuất ra tên cảng tương ứng với mã cảng đã nhập

* Lưu ý: Tham khảo mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên website: www.customs.gov.vn
	X

	1.12
	Tuyến đường
	Khai thông tin về tuyến đường vận chuyển của hàng hóa từ cảng đi đến cảng đến. 
Ví dụ: hàng hóa vận chuyển từ cảng SSIT về cảng TCCT và đi trên đường 965 thì khai là: SSIT-TCCT (Đ965)   
	

	1.13
	Chứng từ đính kèm
	Nhập tên và đính kèm bản chụp chứng từ theo quy định (nếu có) như vận đơn, bản kê chi tiết hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương (hợp đồng/thỏa thuận với người gửi hàng, nhà vận chuyển)
	

	1.14
	Ghi chú 1
	Chỉ khai tại mục này khi cần làm rõ thêm thông tin/mục đích khai báo theo quy định hoặc theo hướng dẫn của cơ quan hải quan
	

	B
	Thông tin về vận đơn/tờ khai xuất khẩu và hàng hóa vận chuyển
	

	1.15
	Số chứng từ của hàng hóa
	(1) Nhập số vận đơn (số B/L chỉ bao gồm phần số và hoặc phần chữ được viết liền) hoặc số tờ khai xuất khẩu/số chứng từ trong trường hợp loại hình vận chuyển là xuất khẩu

* Lưu ý: Số tờ khai hải quan có độ dài là 12 ký tự số. Hệ thống cho phép nhập tối đa 100 lần cho mỗi trường dữ liệu tương ứng với số chứng từ khác nhau

(2) Nhập ngày, tháng, năm của vận đơn/tờ khai/chứng từ tương ứng (nếu có)
	

	1.16
	Mô tả hàng hóa
	Nhập thông tin mô tả hàng hóa/tên hàng ghi trên chứng từ vận tải/tờ khai xuất khẩu
	

	1.17
	Ghi chú 2
	Chỉ khai tại mục này khi cần làm rõ thêm thông tin/mục đích khai báo theo quy định hoặc theo hướng dẫn của cơ quan hải quan
	

	C
	Thông tin về container

	1.18
	Số hiệu container
	Nhập số hiệu container chứa hàng hóa vận chuyển
	

	1.19
	Số niêm phong (seal) của hãng vận chuyển
	Nhập số niêm phong tương ứng với từng container của hàng hóa vận chuyển tại mục này. 

* Lưu ý: Nhập đầy đủ, chính xác theo số niêm phong ghi trên chứng từ vận tải
	

	1.20
	Số niêm phong hải quan
	Nhập số niêm phong của hải quan (nếu có)
	

	D
	Thông tin về phương tiện vận chuyển


(1) Nhập biển số (ô tô)/số hiệu phương tiện vận chuyển hàng hóa


(2) Nhập biển số rơ mooc của phương tiện vận chuyển hàng hóa (nếu có)

	Ví dụ: 37R00135

* Lưu ý: Thông tin phương tiện vận chuyển được Hệ thống tự động lưu trữ để tạo danh mục hỗ trợ người khai hải quan, cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng trong việc khai báo, tìm kiếm và nhận dạng phương tiện khi áp dụng Hệ thống ca-mê-ra nhận dạng hoặc Hệ thống điện tử khác (nếu có)
	

	1.22
	Thông tin  GPS/AIS
	Nhập các thông tin liên quan nếu có gồm:

(1) Địa chỉ đường dẫn (link)/tên ứng dụng cài đặt

(2) Tên truy cập (User/ID) 

(3) Mật khẩu (Password)

* Lưu ý: Trường hợp cơ quan hải quan được đơn vị có liên quan cấp quyền truy cập hệ thống GPS/AIS thì sử dụng user/ID được cấp để thực hiện việc giám sát theo quy định
	

	1.23
	Ghi chú 3
	Chỉ khai tại mục này khi cần làm rõ thêm thông tin/mục đích khai báo hoặc theo hướng dẫn của cơ quan hải quan
	

	E
	Sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin tờ khai vận chuyển

	1.24
	Phân loại

xử lý (Processing type)
	Nhập một trong mã sau để thực hiện mục đích khai báo:

“2”: Sửa đổi, bổ sung tờ khai vận chuyển  

“3”: Hủy tờ khai vận chuyển  

* Lưu ý: Hệ thống chỉ chấp nhận thông tin sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin tờ khai vận chuyển khi người thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc hủy là người đã khai tờ khai vận chuyển trước đó 
	X

	1.25
	Số tờ khai vận chuyển
	Nhập số tờ khai vận chuyển cần sửa đổi, bổ sung 
	X

	1.26
	Người khai hải quan 
	(1) Nhập mã số thuế của người khai hải quan;
(2) Hệ thống hỗ trợ xuất ra tên, địa chỉ (gồm: tên thành phố/quận/huyện/khu vực/đường và số nhà/tòa nhà, số điện thoại, hộp thư điện tử, số fax nếu có) dựa theo mã số thuế của người vận chuyển đã được lưu trên hệ thống (nếu có) 
* Lưu ý: Trường hợp mã số thuế của người khai hải quan chưa được đăng ký trên hệ thống, người khai hải quan nhập đầy đủ các thông tin nêu trên
	X

	1.27
	Mã chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung 
	Trường hợp chọn mã “2” tại chỉ tiêu phân loại xử lý, người khai hải quan nhập mã chỉ tiêu khai sửa đổi, bổ sung như sau:

“KS1”: Loại hình vận chuyển

“KS2”: Người vận chuyển

“KS3”: Loại phương tiện vận chuyển
“KS4”: Thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển

“KS5”: Thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển

“KS6”: Địa điểm hàng hóa vận chuyển đi

“KS7”: Địa điểm hàng hóa vận chuyển đến

“KS8”: Tuyến đường

“KS9”: Chứng từ đính kèm

“KS10”: Số chứng từ của hàng hóa

“KS11”: Mô tả hàng hóa

“KS12”: Số hiệu container
“KS13”: Số niêm phong (seal) của hãng vận chuyển

“KS14”: Số niêm phong hải quan 
“KS15”: Phương tiện vận chuyển

“KS16”: Thông tin GPS/AIS
* Lưu ý: Người khai có thể chọn một hoặc chọn đồng thời nhiều mã lý do khai sửa đổi, bổ sung      
	X

	1.28
	Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung 
	Hệ thống hỗ trợ tự động xuất ra thông tin đã khai trước đó cần sửa đổi, bổ sung dựa theo mã của chỉ tiêu “Mã sửa đổi, bổ sung”. Trường hợp hệ thống không hỗ trợ, người khai hải quan nhập nội dung đã khai trước đó cần sửa đổi, bổ sung
	

	1.29
	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung 
	Nhập nội dung thông tin sửa đổi, bổ sung 
	

	1.30
	Chứng từ đính kèm 
	Nhập tên và đính kèm bản chụp chứng từ giải trình nội dung sửa đổi, bổ sung như vận đơn hoặc chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương (hợp đồng/thỏa thuận vận chuyển) liên quan lô hàng khai sửa đổi, bổ sung (nếu có)
	

	1.31
	Lý do hủy tờ  khai vận chuyển 
	Trường hợp chọn mã “3” tại chỉ tiêu phân loại xử lý, người khai hải quan nhập thông tin lý do hủy tờ khai vận chuyển 
	X


1.2. Chỉ tiêu thông tin được phép khai sửa đổi, bổ sung trước khi đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan (GETOUT) tại cảng đi.
	STT
	Chỉ tiêu thông tin

	1
	Loại hình vận chuyển 

	2
	Người vận chuyển

	3
	Loại phương tiện vận chuyển

	4
	Phương tiện vận chuyển

	5
	Thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển 

	6
	Thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển

	7
	Địa điểm hàng hóa vận chuyển đi

	8
	Địa điểm hàng hóa vận chuyển đến

	9
	Tuyến đường

	10
	Chứng từ đính kèm

	11
	Số chứng từ của hàng hóa

	12
	Mô tả hàng hóa

	13
	Số hiệu container

	14
	Số niêm phong (seal) của hãng vận chuyển

	15
	Số niêm phong hải quan (nếu có)

	16
	Phương tiện vận chuyển

	17
	Thông tin GPS/AIS


1.3. Chỉ tiêu thông tin được phép khai sửa đổi, bổ sung sau khi hàng hóa đã đưa hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan (GETOUT) tại cảng đi và trước thời điểm cập nhật thông tin hàng đến (GETIN).
	STT
	Chỉ tiêu thông tin

	1
	Thời gian dự kiến kết thúc vận chuyển

	2
	Địa điểm hàng hóa vận chuyển đến

	3
	Tuyến đường


2. Mẫu số 02/TKVC/GSQL
	

	HẢI QUAN VIỆT NAM

	CỤC HẢI QUAN:

	TỜ KHAI VẬN CHUYỂN

	

	Tên Chi cục Hải quan nơi đăng ký: …………………………………....……...……..
Mã Chi cục hải quan nơi đăng ký: …................................................................….…
	Số tờ khai vận chuyển:
Ngày đăng ký tờ khai: .....giờ, ngày......tháng…..năm.......

	1. Người khai hải quan: Tên:……………….………………………….....
MST:…………………………….…….....……..
Địa chỉ:…………………………………...……..
Số điện thoại:…...……………….………….......
	2. Người vận chuyển: Tên:……………….…………………………..…..……….

MST:………………………….…….……………………..
Địa chỉ:………………………..………………………….

Số điện thoại:…...………………...…………...…………..

	3. Địa điểm hàng hóa vận chuyển đi: Tên:………….…………………………..……..
Mã (khu vực chịu sự GSHQ):………...………
	4. Địa điểm hàng hóa vận chuyển đến: Tên:………….…………………………..…..………...…

Mã (khu vực chịu sự GSHQ):…………..………………..

	5. Thời gian dự kiến bắt đầu vận chuyển đi:

 ……..giờ, ngày……. tháng …….năm………....
	6. Thời gian dự kiến vận chuyển đến:

 ……..giờ, ngày……. tháng …….năm…………..……....

	7. Loại hình vận chuyển: 
(1) Nhập khẩu              (2) Xuất khẩu              (3) Quá cảnh           (4) Trung chuyển 

	8. Tuyến đường hàng hóa vận chuyển: .…………………………………………….…………………………………………………………………....

	Số TT
	9. Số vận đơn/

Số tờ khai xuất khẩu
	10. Số 

container
	11. Số seal hãng vận chuyển
	12. Số seal hải quan (nếu có)
	13. Biển số/số hiệu PTVT
	14. Biển số rơ mooc (nếu có)
	15. Thông tin GPS/
AIS


	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Ghi chú: 

	Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo

17. Xác nhận của người khai hải quan

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	18. Phê duyệt của CCHQ

hải quan nơi đăng ký tờ khai

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu CCHQ)



	19. Xác nhận của DNKD cảng

 nơi hàng hóa vận chuyển đi

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu CCHQ)


	20. Xác nhận của DNKD cảng 
nơi hàng hóa vận chuyển đến

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	Lưu ý: 

- Mục 7: Người khai hải quan ghi chữ “X” theo loại hình tương ứng tương ứng. 

- Mục 13, 14, 15 mẫu 2: là thông tin về phương tiện vận tải dự kiến vận chuyển.


	HẢI QUAN VIỆT NAM

	CỤC HẢI QUAN:

	PHỤ LỤC - TỜ KHAI VẬN CHUYỂN



	Tên Chi cục Hải quan nơi đăng ký: …………………………………....…………….

Mã Chi cục hải quan nơi đăng ký: ….............................................................….…...
	Số tờ khai vận chuyển:
Ngày đăng ký tờ khai: .....giờ, ngày......tháng…..năm.......

	Số TT
	9. Số vận đơn/

Số tờ khai xuất khẩu
	10. Số 

container
	11. Số seal hãng vận chuyển
	12. Số seal hải quan (nếu có)
	13. Biển số/số hiệu PTVT
	14. Biển số rơ mooc (nếu có)
	15. Thông tin GPS/
AIS

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	16. Ghi chú: 




Lưu ý: 
1. Phụ lục tờ khai vận chuyển dùng để khai báo hàng hóa của lô hàng có thông tin vượt quá thiết kế cần khai của tờ khai vận chuyển theo mẫu nêu trên.
2. Phụ lục tờ khai (nếu có) là phần không thể tách rời của tờ khai vận chuyển và sau khi tờ khai vận chuyển bản giấy được phê duyệt, Chi cục Hải quan đóng dấu giáp lai giữa tờ khai và phụ lục có liên quan.
3. Mẫu số 03/KBS/GSQL
KHAI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN TỜ KHAI VẬN CHUYỂN

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN

1. Người khai hải quan:………………………………………………………………..………… 
2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..…………  

3. Khai sửa đổi, bổ sung cho tờ khai vận chuyển số………..…………, ngày……… 

4. Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

	STT
	Nội dung đã khai
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Lý do

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


5. Chứng từ kèm theo 

	
	…………, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Lưu ý:

- Mục nội dung đã khai và nội dung khai sửa đổi, bổ sung chỉ ghi thông tin liên quan đến việc khai sửa đổi, bổ sung.

- Mẫu này sử dụng cho 01 tờ khai hải quan.

B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
1- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai sửa đổi, bổ sung (ngày, giờ):

     Cán bộ tiếp nhận:


2- Kết quả kiểm tra nội dung khai sửa đổi, bổ sung:

	Ý kiến đề xuất của cán bộ tiếp nhận
	Ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Chi cục 



	…………, ngày……tháng……năm……

CÁN BỘ TIẾP NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	…………, ngày……tháng……năm……

LÃNH ĐẠO CHI CỤC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Lưu ý: Ghi rõ chấp nhận/không chấp nhận nội dung khai sửa đổi, bổ sung và ký ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức thực hiện.
Phụ lục II

BÁO CÁO DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐÃ VẬN CHUYỂN

(Ban hành kèm Thông tư số         /2024/TT-BTC ngày        tháng      năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	Mẫu số 04/BCĐI/GSQL

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………,ngày ……tháng……năm 20.....


BÁO CÁO DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐÃ VẬN CHUYỂN ĐI

Kính gửi: Chi cục Hải quan…........................................

1. Thông tin về doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện báo cáo:

a) Tên doanh nghiệp: ……………...............……… Mã số thuế: ………..........………

b) Địa chỉ trụ sở chính tại: ………....................…………………………….....……….

c) Số điện thoại: ……............………. Số fax: ……………..email...............…………..
2. Thông tin về hàng hóa đã vận chuyển đi:

	STT
	Số tờ khai 

vận chuyển
	Số hiệu container
	Số seal 

hãng vận chuyển
	Mã cảng nơi hàng hóa vận chuyển đến
	Ghi chú

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


	3. Xác nhận của DNKD cảng nơi hàng hóa vận chuyển đi

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Lưu ý: 
1. Tại cột số (5) doanh nghiệp ghi Tên cảng nơi lưu giữ hàng hóa vận chuyển đến;
2. Mẫu này chỉ áp dụng với trường hợp báo cáo bản giấy theo kỳ báo cáo: từ ngày 15 tháng trước đến ngày 15 của kỳ báo cáo
	Mẫu số 05/BCĐEN/GSQL

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………,ngày……tháng……năm……




BÁO CÁO DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐÃ VẬN CHUYỂN ĐẾN
Kính gửi: Chi cục Hải quan….........................................
1. Thông tin về doanh nghiệp kinh doanh cảng thực hiện báo cáo:

a) Tên doanh nghiệp: ……………...............……… Mã số thuế: ………..........………

b) Địa chỉ trụ sở chính tại: ………....................…………………………….....……….

c) Số điện thoại: ……............………. Số fax: ……………..email...............…………..
2. Thông tin về hàng hóa đã vận chuyển đến:

	STT
	Mã cảng nơi hàng hóa vận chuyển đi
	Số tờ khai 

vận chuyển
	Số hiệu container
	Số seal hãng vận chuyển
	Tình trạng lưu giữ hàng hóa
	Số tờ khai hải quan/số chứng từ đủ điều kiện qua KVGS (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Còn 

lưu giữ
	Không còn lưu giữ
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


	3. Xác nhận của DNKD cảng nơi hàng hóa vận chuyển đến
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Lưu ý: 

1. Tại cột số (5), (6): Doanh nghiệp ghi chữ “X” theo từng container tương ứng;

2. Tại cột số (8): Bắt buộc ghi số tờ khai hải quan/số chứng từ đủ điều kiện qua khu vực giám sát trong trường hợp đã ghi chữ “X” tại cột số (6);
3. Mẫu này chỉ áp dụng với trường hợp báo cáo bản giấy theo kỳ báo cáo: từ ngày 15 tháng trước đến ngày 15 của kỳ báo cáo
